
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu 

1. Giới thiệu về công trình: 

1.1. Giới thiệu về công trình: 

- Tên công trình: Phát triển sản phẩm ruợu vang Bạch Mã huớng dến sản 

phẩm OCOP 5 sao (Hạ tầng vùng nguyên liệu phát triển cây Vả). 

- Địa điểm xây dựng: Xã Lộc An, thành phố Huế. 

- Chủ đầu tư: Văn phòng diều phối chuong trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới thành phố Huế. 

- Nguồn vốn: Ngân sách trung uong thuộc chuong trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai doạn 2021-2025 và ngân sách thành phố. 

- Quyết định đầu tư: Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của 

UBND thành phố Huế về việc phê duyệt về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật dầu tu xây dựng dự án Phát triển sản phẩm ruợu vang Bạch Mã huớng dến 

sản phẩm OCOP 5 sao(Hạ tầng vùng nguyên liệu phát triển cây Vả). 

- Mục tiêu đầu tư: Dự án dầu tu co sở hạ tầng phục vụ cho 3,0  ha vùng 

nguyên liệu tập trung trồng cây Vả tại xã Lộc An, thành phố Huế nhằm nâng cao 

nang lực sản xuất, góp phần dáp ứng nguồn nguyên liệu dầu vào cho sản xuất ruợu 

Vang Bạch Mã theo chuẩn OCOP, huớng dến sản phẩm OCOP 5 sao; ngoài ra dự 

án còn phục vụ cho khoảng 100 hộ dân trong vùng dể phát triển vùng nguyên liệu 

từ các hộ dân. 

- Loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, cấp IV. 

1.2. Giới thiệu về gói thầu:  

- Tên gói thầu: Gói thầu VANGBACHMA-XL01: Toàn bộ phần xây lắp Hạ 

tầng vùng nguyên liệu phát triển cây Vả  

2. Nội dung và quy mô đầu tư:  

Nâng cấp, mở rộng 2 tuyến duờng có tổng chiều dài 1.440,62m với quy mô  

nhu sau: 

- Tuyến 1 tại vị trí thôn 8, xã Lộc An có chiều dài 694,49m; diểm dầu giao 

với duờng liên xã Lộc Ðiền - Lộc Hòa, diểm cuối tại cổng trang trại. 

- Tuyến 2 tại vị trí thôn Ðồng Xuân, xã Lộc An có chiều dài 746,13m; diểm  

dầu giao với duờng liên xã Lộc Ðiền - Lộc Hòa, diểm cuối giao với tuyến gom 

dọc duờng sắt Bắc - Nam. 

- Mặt cắt ngang tuyến Bnền= 6,5m = 0,5m (lề duờng) + 5,5m (mặt đuờng) 

+ 0,5m (lề duờng). Mặt duờng rộng 5,5m, dốc ngang: imặt = 2%. Lề duờng rộng 

2x0,5m; dốc ngang: ilề = 4%.  

- Kết cấu mặt duờng: 



 

+ Kết cấu mặt duờng trong phạm vi mặt duờng bê tông xi mang cu từ trên  

xuống bao gồm các lớp nhu sau: Bê tông xi mang M300 dày 20cm, nilong lót, bù 

vênh bằng cấp phối dá dam Dmax25mm hoặc bê tông xi mang M300. 

+ Kết cấu mặt duờng trong phạm vi mở rộng từ trên xuống bao gồm các 

lớp nhu sau: Bê tông xi mang M300 dày 20cm, nilong lót, móng cấp phối dá dam 

Dmax37,5mm, dắp dất dầm chặt dạt K=0,95 dày 30cm. 

- Lề duờng dắp dất dầm chặt dạt K=0,95. 

- Ðiện chiếu sáng: Bố trí hệ thống diện chiếu sáng trên tuyến 1 và tuyến 2 

với quy mô nhu sau: 

+ Cột Đèn cao 8m (cột cao 7m; cần cao 1m, vuon 1,5m). Thân cột bằng 

thép mạ kẽm nhúng nóng. Khoảng cách cột trung bình 35m. Tổng cộng có 43 cột, 

trong Đó: Tuyến 1 có 20 cột và tuyến 2 có 23 cột. 

+ Sử dụng dèn led công suất 50W, nhiệt dộ màu 4000K, ánh sáng trắng. 

+ Móng cột sử dụng móng khối bê tông M250, chiều sâu chôn móng 1,2m. 

+ Bảo vệ hệ thống diện chiếu sáng bằng hệ thống tiếp dịa cọc và tia hỗn  

hợp, RC-1 tại cột dèn và RC-4 tại tủ diện. 

+ Các phụ kiện khác bảo dảm kỹ thuật theo quy dịnh của ngành diện 

- Trên tuyến 1 bố trí duờng ống HDPE D110 cấp nuớc sản xuất, sinh hoạt 

và 1 trụ chữa cháy dầu tuyến có tổng chiều dài 720m 

- Trên tuyến 1 bố trí 2 cống thoát nuớc, trên tuyến 2 bố trí 1 cống thoát nuớc 

có kết cấu dạng cống hộp kích thuớc BxH=(0,75x0,75)m. 

- Bố trí hệ thống an toàn giao thông theo quy dịnh 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nhà thầu phải thực hiện đúng tổng tiến độ thi công các công việc của gói 

thầu trong thời gian là 90 ngày sau khi khởi công công trình (theo Hợp đồng xây 

lắp đã ký có hiệu lực và theo lệnh khởi công công trình của Chủ đầu tư). 

1. Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với kế hoạch 

tiến độ thi công đã thống nhất với Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư để kịp thời có 

biện pháp xử lý trong quá trình tổ chức thi công. 

2. Nếu Kỹ sư giám sát và Chủ đầu tư thấy tiến độ thi công Nhà thầu thực 

hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu 

phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của Kỹ sư giám sát để đẩy nhanh tiến 

độ theo yêu cầu. 

3. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong quyết 

định trúng thầu được phê duyệt mà do lỗi Nhà thầu gây ra, thì Nhà thầu phải chịu 

bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo mức phạt trong hợp đồng được ký kết. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật: Dự án Phát triển sản phẩm ruợu vang Bạch Mã 

huớng dến sản phẩm OCOP 5 sao (Hạ tầng vùng nguyên liệu phát triển cây Vả) 

là công trình đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước; do đó nhà thầu phải 

thực hiện toàn bộ các công việc theo quy định hiện hành của nhà nước đối với 



 

công trình đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách tại thời điểm thi công. Các quy trình 

kiểm tra, nghiệm thu phải là các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành phù hợp với quy 

định của Pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải 

nghiêm túc thực hiện việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng theo đúng Chỉ 

thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng. 

Nhà thầu tuân thủ một số quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: 

Stt Loại công tác 
Quy định, tiêu 

chuẩn áp dụng 

I Quy chuẩn, quy định chung:  

1 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III  

2 
An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống 

cháy nổ 

Luật AT, VSLĐ số 

84/2015/QH13, Nghị 

định số 39/2016/NĐ-

CP, Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP, 

Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP; 

Thông tư số 

04/2017/TT-BXD  

3 Giám sát thi công xây dựng công trình 06/2021/NĐ-CP 

4 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5038 

5 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 06/2021/NĐ-CP 

6 
Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 

thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng 
06/2021/NĐ-CP 

7 
Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang 

khai thác 

Luật GTĐB số 

23/2008/QH12 

8 Tổ chức thi công công trình xây dựng TCVN 4055:2012 

9 
Tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên 

đường bộ đang khai thác 

TCCS 

14:2016/TCĐBVN 

10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 

41:2019/BGTVT 

11 Bảo hành công trình 06/2021/NĐ-CP 

12 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu 

chung  
TCVN 9398:2012 

II Thi công nền, mặt đường:   

1 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012 

2 Thi công và nghiệm thu nền đường ô tô TCVN 9436:2012 

3 Quy định thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM 

1951/QĐ-BGTVT; 

3230/QĐ-BGTVT 

TCCS 40: 

2022/TCĐBVN 

III Thi công cống thoát nước:   

1 Thi công và nghiệm thu cầu cống 22TCN 266-2000 



 

Stt Loại công tác 
Quy định, tiêu 

chuẩn áp dụng 

2 Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012 

3 
Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy 

phạm thi công và nghiệm thu 
TCVN 9115:2012 

4 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy 

phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay 

thế bởi TCVNXD 305: 2004) 

TCVN 4453 : 1995 

5 
Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép - 

Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu 
TCVNXD 267: 2002 

6 Tiêu chuẩn về cốt thép TCVN 1651: 2008 

7 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085:2011 

IV Hoàn thiện công trình:   

1 Công tác hoàn thiện trong xây dựng TCVN 5674:1992 

V Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.  

2. Tổ chức thực hiện:  

Nhà thầu phải lập một Ban chỉ huy công trường trong đó có phân công, phân 

cấp trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng giữa các cá nhân, gồm các nhân lực chủ chốt sau: 

Chỉ huy trưởng công trường, các Kỹ thuật thi công, các chức danh khác phục vụ cho 

việc tổ chức thi công công trường như: An toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC, 

Kế hoạch, Kế toán, Thủ kho, Bảo vệ, để tổ chức quản lý thi công trên công trường 

theo đúng hồ sơ dự thầu của nhà thầu. 

Ban chỉ huy công trường xây dựng của nhà thầu được đóng tại hiện trường để 

tổ chức quản lý thi công trên công trình, trong đó ngoài Kỹ thuật thi công phải có 

mặt thường xuyên trên công trường thì Chỉ huy trưởng công trình sẽ có mặt trong 

tất cả các cuộc họp giữa chủ đầu tư và nhà thầu kể cả đối với công việc của từng nhà 

thầu liên danh; ký vào các văn bản liên quan trong quá trình thi công xây dựng. 

Mọi chi phí cho cho hoạt động của Ban chỉ huy công trường đã được bao gồm 

trong giá dự thầu, không được tính toán theo giá dự toán riêng. 

3. Chi phí hiện trường: 

Nhà thầu sẽ phải có trách nhiệm và bằng chi phí của Nhà thầu để lấy các thông 

tin cần thiết cho việc lập hồ sơ đề xuất và tham gia các vấn đề khác trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ không thanh toán bất kỳ khối lượng hoặc nội 

dung công việc nào nằm ngoài HSYC và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 

4. Yêu cầu về vật liệu chính: 

Vật liệu chính đưa vào sử dụng cho công trình có yêu cầu tối thiểu như sau: 

TT Loại vật liệu 

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

(yêu cầu tương đương hay tốt 

hơn) 

Chủng loại, xuất xứ,  

thương hiệu 

* Phần Xây dựng 



 

TT Loại vật liệu 

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

(yêu cầu tương đương hay tốt 

hơn) 

Chủng loại, xuất xứ,  

thương hiệu 

1  Đá dăm các loại 

Đá xây thoả mãn TCXD 1771-1986 

Mác đá dăm ≥ 30 Mpa, phù hợp với 

cấp bê tông tương ứng 

Mỏ Hương Thọ hoặc 

tương đương 

2  Cát (cốt liệu bê tông) 
Cát vàng có ML≥2 Thỏa mãn 

TCVN 1770-1986 

Bãi Thủy Bằng hoặc 

tương đương 

3  Cát (xây, trát, đắp nền) 
Cát vàng có ML=1.5-2 Thỏa mãn 

TCVN 1770-1986 

Bãi Thủy Bằng hoặc 

tương đương 

4  
Xi măng PCB30 dùng cho 

vữa các loại 

Xi măng Pooclăng PC30 thỏa mãn 

TCVN 2682-2009 

R nén sau 3 ngày ≥16 Mpa 

R nén sau 28 ngày ≥30 Mpa 

Thời gian đông kết bắt đầu sau 45 

phút, kết thúc trước 10 giờ 

Độ mịn trên sàn 0.09 ≤ 10% 

Độ ổn định thể tích < 10 mm 

Hàm lượng SO3 ≤ 3.5% 

Hàm lượng mất khi nung ≤ 3% 

Đồng Lâm hoặc tương 

đương 

5  
Xi măng PCB40 dùng cho 

vữa các loại 

Xi măng Pooclăng PC30 thỏa mãn 

TCVN 2682-2009 

R nén sau 3 ngày ≥16 Mpa 

R nén sau 28 ngày ≥30 Mpa 

Thời gian đông kết bắt đầu sau 45 

phút, kết thúc trước 10 giờ 

Độ mịn trên sàn 0.09 ≤ 10% 

Độ ổn định thể tích < 10 mm 

Hàm lượng SO3 ≤ 3.5% 

Hàm lượng mất khi nung ≤ 3% 

Đồng Lâm hoặc tương 

đương 

6  Thép bê tông tròn trơn 

Giới hạn nóng chảy không nhỏ 

hơn 240MPa; giới hạn bền không 

nhỏ hơn 380MPa; độ giãn dài 

không lớn hơn 20%, cường độ 

thép chịu kéo  không nhỏ hơn 

225MPa, đáp ứng TCVN 1651-

1:2008. 

Hòa Phát hoặc tương 

đương 

7  Thép bê tông tròn vằn 

Giới hạn nóng chảy không nhỏ 

hơn 300MPa; giới hạn bền không 

nhỏ hơn 450MPa; độ giãn dài 

không lớn hơn 19%, cường độ 

thép chịu kéo  không nhỏ hơn 

280MPa, đáp ứng TCVN 1651-

1:2008. 

Hòa Phát hoặc tương 

đương 

8  Đất cấp phối  
Mỏ Tróc Voi hoặc 

tương đương 

9  
ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ 

50W 

– Công xuất: 50W 

– Chíp: Lumiled 3030 

Thị trường Huế hoặc 

tương đương 



 

TT Loại vật liệu 

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

(yêu cầu tương đương hay tốt 

hơn) 

Chủng loại, xuất xứ,  

thương hiệu 

– Bộ nguồn :  Philips 

– Hiệu suất phát quang của bộ đèn 

≥7000lm 

– Nhiệt độ màu: 4000K  

- Chỉ số hiển thị màu : ≥ 70 

- Nhiệt độ vận hành : -20°C đến 

40°C 

- Điện áp định mức đầu vào : 220 

÷ 240VAC / 50Hz 

- Chống sét lan truyền : 10KV 

- Cấp cách điện : Cấp  I 

- Hệ số công suất : > 0,95 tại công 

suất định mức,  

- Có thể điều chỉnh Dimming tiết 

giảm công suất 

- Kích thước : 633x341x158mm 

- Cân nặng : 8,8 kg 

- Đèn có ổ cắm Nema  để kết nối 

thông minh (khi có nhu cầu kết nối 

thông minh) 

* Đèn có vị trí lắp để gắn thiết bị 

thông minh 

* Đèn có đúc nổi tên đèn và logo 

nhận dạng thương hiệu 

* Đèn được chứng nhận hợp 

chuẩn theo  

- TCVN : TCVN 7722-1:2017 

(IEC 60598-1:2014)  - (Có bản 

gốc để kiểm tra , hiệu lực giấy 3-6 

tháng tại thời điểm giao hàng) 

- TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 

60598-2-3:2011) - (Có bản gốc để 

kiểm tra , hiệu lực giấy 3-6 tháng 

tại thời điểm giao hàng) 

* Bộ Công Thương chứng nhận 

cấp phép dán nhãn tiết kiệm năng 

lượng - (Có bản gốc để kiểm tra , 

Có bản phụ lục kiểm tra) 

* Chứng nhận ISO 9001:2015 

* Giấy kiểm tra Quatext cho bộ 

đèn 

* IEC 61347-1:2015, IEC 61347-

1:2015/AMD1:2017, IEC 61347-

2-13:2014, IEC 61347-2-

13:2014/AMD1:2016, IEC 

62384:2006, IEC 

62384:2006/AMD1:2009 

* IESNA LM-80 TEST REPORT, 

CЄ , RoHS ,  



 

TT Loại vật liệu 

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

(yêu cầu tương đương hay tốt 

hơn) 

Chủng loại, xuất xứ,  

thương hiệu 

- Độ kín bộ phận quang học : ≥ IP 

– 67 

- Độ kín ngăn linh kiện điện : ≥ IP 

– 67 

- Chỉ số IK (độ chịu va đập kính 

quang học) : ≥ IK08 

- Cấp cách điện: Class 1 

- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực 

cao, sơn tĩnh điện 

- Bộ phận quang học bằng thấu 

kính góc chiếu bán rộng 

- Kính đèn bằng thủy tinh trong 

suốt cường lực, chịu nhiệt. 

- Zoăng đèn bằng Silicon chịu 

nhiệt, chống lão hóa. 

10  

Cột TC-7m + cần đơn 

H=1m, vươn 1,5m mạ 

kẽm 

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt 

Thị trường Huế hoặc 

tương đương 

11  Dây điện 
Theo hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt 

Cadivi hoặc tương 

đương 

12  
Cáp vặn xoắn; LV-ABC-

A(4x16)mm2-XLPE 

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt 

Cadivi hoặc tương 

đương 

13  
- Cáp vặn xoắn A(2x16)-

XLPE 

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt 

Cadivi hoặc tương 

đương 

14  
Tủ điện điều khiển HTCS 

lắp ráp hoàn chỉnh gồm: 

- Vỏ tủ 2 ngăn kt -

1200x600x350dày 1,5mm (mạ 

kẽm + sơn) 

- Giá lắp vỏ tủ vào cột điện lực 

- Aptomat 3 pha 63A   (1cái) 

- Rơle thời gian (ngoại) (2cái) 

- Khởi động từ 65A (2cái) 

- Aptomat 1 pha 40A (6cái) 

- Cầu đấu dây 4 cực - 60A (4cái) 

- Chuyển mạch vôn 

- Ti 150/5A (3 cái) 

- Ac quy lưu điện (12V-2 AH, ác 

quy khô) 

- Công tắc, bóng đèn, cầu chì 

- Vật liệu phụ: dây bọc các loại, 

đầu cốt, ray, bulông, băng keo… 

 

15  

Thiết bị điều khiển và 

giám sát từ trungtâm sử 

dụng truyền thông không 

dây 

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê 

duyệt 

GSM/GPRS (SLC100 

) 

16  
- Cọc tiếp địa 

 

thép L63x63 dài 2,5m  

 + dây thép 2,5m (mạ kẽm) 

Thị trường Huế hoặc 

tương đương 

17  Ống nhựa HDPE D110 
Thị trường Huế hoặc 

tương đương 



 

 

Ghi chú: 

- Các loại vật liệu khác căn cứ bản vẽ thiết kế được phê duyệt. 

- Khái niệm “Tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương đương, có tính 

năng sử dụng tương đương với các loại hàng hoá đã nêu. 

- Khi lập Hồ sơ đề xuất, yêu cầu nhà thầu phải ghi rõ chủng loại của tất cả các 

loại vật tư sử dụng cho gói thầu. Trường hợp nhà thầu không nêu rõ thương hiệu vật 

tư, chủ đầu tư có quyền chỉ định sử dụng loại vật tư tốt nhất có sẵn trên thị trường 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình. Đơn giá thanh toán theo đơn giá 

được thẩm định giá (nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định giá) 

nhưng không vượt đơn giá hợp đồng. 

5. Một số nội dung công việc cụ thể trong quá trình thi công:  

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi công công trình và tổ chức thi công xây 

dựng, Nhà thầu phải thực hiện một số nội dung công việc sau: 

5.1. Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và hồ 

sơ mời thầu, phát hiện những sai sót hoặc bất hợp lý, phát hiện những vấn đề quan 

trọng cần đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả công việc thi công trên công 

trường, góp phần đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất. 

5.2. Phối hợp với chủ đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị khởi công (trong đó gồm 

cả việc lập, thiết kế biện pháp thi công theo quy định); lập biện pháp thi công và biện 

pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ với những công việc hoặc bộ phận 

công trình quan trọng và phức tạp về kỹ thuật; lập các biện pháp bảo đảm và nâng 

cao chất lượng công tác thi công. Thi công công trình đảm bảo chất lượng theo hồ 

sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt cùng với hợp đồng 

được ký kết. 

5.3. Chủ động tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, cấu kiện 

đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của 

tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc, kiểm tra 

thường xuyên trong quá trình thi công công trình. 

5.4. Đảm bảo nhân lực thực hiện trên công trình đúng Hồ sơ đề xuất, đúng Ban 

quản lý dự án công trình xây dựng được lập; các Tổ, Đội thi công là những người 

có nhiều kinh nghiệm đối với công việc được giao. 

5.5. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự dân dụng trong suốt quá trình thi công 

theo đúng quy định của Nhà nước và địa phương. 

5.6. Phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình nghiệm thu bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng, sửa chữa những sai sót, kiếm khuyết trong quá trình thi công xây 

dựng do mình tự phát hiện hoặc do chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành yêu cầu. 

Các mẫu Biên bản nghiệm thu thống nhất thực hiện theo mẫu do Chủ đầu tư 



 

ban hành, phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng và phù hợp với 

các quy định hiện hành. 

5.7. Nhà thầu có trách nhiệm xác định lối ra, vào công trình phù hợp với hiện 

trạng khu đất đảm bảo an toàn giao thông; có trách nhiệm bảo vệ, theo dõi từng ngày 

về số lượng (người, phương tiện) ra vào công trình, giữ gìn sạch sẽ các đường đi, lối 

ra vào trong suốt quá trình thi công xây dựng. 

5.8. Hàng rào trong quá trình thi công: Hàng rào trong quá trình thi công phải 

thống nhất với chủ đầu tư, trước khi thực hiện (nhà thầu phải tìm hiểu, dự kiến kinh 

phí phù hợp để tính toán trong đơn giá dự thầu). Kết cấu rào tạm phải đủ vững chắc 

trong suốt quả trình thi công; rào phải kín, đủ chiều cao, khuất tầm nhìn nhằm đảm 

bảo an toàn, an ninh khu vực; vật liệu bao phủ phải phù hợp với quy định hiện hành 

và tình hình thực tế tại hiện trường. 

5.9. Cấp nước: Nhà thầu chịu trách nhiệm tìm nguồn nước sạch để cung cấp 

cho toàn bộ quá trình thi công xây dựng và sinh hoạt, trong đó nước sạch phải đảm 

bảo tiêu chuẩn, có thể uống được. Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp nước có sẵn và 

đầy đủ để đảm bảo quá trình thi công được liên tục theo tiến độ hợp đồng. 

5.10. Cấp điện: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp và duy trì việc cấp điện 

tạm thời để đảm bảo máy móc, thiết bị sử dụng điện có thể hoạt động liên tục trong 

quá trình thi công xây dựng. Đối với các công đoạn quan trọng như đổ bêtông, ngoài 

hệ thống điện sẵn có, nhà thầu phải trang bị máy phát điện dự phòng để đảm bảo 

quá trình thi công được liên tục, không gián đoạn. 

5.11. Biển báo công trình (Bảng hiệu): Trước khi khởi công xây dựng, Nhà 

thầu phải treo bảng hiệu (Biển báo) công trình thi công (Chi phí nhà thầu tự gánh 

chịu), nội dung Biển báo bao gồm các nội dung chính như sau: 

- Tên công trình: …………… 

- Tên Chủ đầu tư xây dựng công trình và tên đơn vị tư vấn giám sát (ghi rõ tên, 

địa chỉ liên hệ, số điện thoại của Giám sát trưởng). 

- Ngày khởi công, ngày hoàn thành công trình. 

- Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trình. 

- Tên đơn vị thiết kế và chủ nhiệm thiết kế. 

- Nhà thầu không được để bảng quảng cáo trên công trường nếu không có sự 

đồng ý của Chủ đầu tư. 

5.12. An ninh trên công trường: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an ninh trên 

công trường và tự trả chi phí cho công tác này. Trong trường hợp cần thiết có thể 

thuê thêm bảo vệ công trường. Đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong 

quá trình thi công xây dựng không bị lún, nứt ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình 

sử dụng. 

5.13. Hạn chế tiếng ồn: Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng những biện pháp tạm 

thời hoặc bằng sử dụng các loại máy móc hoặc thiết bị giảm âm thanh để đảm bảo 



 

rằng mức độ tiếng ồn do quá trình thi công gây ra không vượt quá mức cho phép... 

Nếu yêu cầu này không được tuân thủ hoặc chủ đầu tư, đơn vị sử dụng phát hiện ra 

khi kiểm tra công trường hoặc bất cứ khi nào đó trong quá trình thi công xây dựng 

thì chủ đầu tư có quyền đình chỉ công trình ngay lập tức. Khi đó, Nhà thầu chỉ có 

thể thi công trở lại sau khi đã thực hiện theo đúng yêu cầu về hạn chế tiếng ồn như 

yêu cầu và phải có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư. 

Nhà thầu phải thường xuyên bôi trơn dầu mỡ cho máy móc để chúng hoạt động 

tốt và êm, giảm tiếng ồn; có biện pháp giảm đến mức thấp nhất tác động xấu của 

tiếng ồn, việc tập kết vật liệu đến công trường (như: đá, thép, ...). 

5.14. Hệ thống cứu thương: Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ 

cứu cho nhân viên và công nhân, những thành viên của Ban quản lý dự án xây dựng 

công trình hay bất kỳ người nào khác làm việc trên công trường. Tất cả các chi phí 

trong quá trình điều trị bệnh nhân sẽ do nhà thầu tính toán, chi trả hợp lý. 

5.15. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu phải được che chắn bằng vải 

thấm nước và được xịt rửa sạch lốp xe trước khi vào công trường. Đồng thời lên kế 

hoạch nhập vật liệu để xe đi và đến phù hợp tránh gây ùn tắc giao thông, giảm gây 

ô nhiểm khí thải, ô nhiểm tiếng ồn tại nơi triển khai dự án. 

- Trước khi đổ các loại vật liệu như gạch, đá dăm, đá hộc, cát,... xuống nơi quy 

định cần tiến hành tưới nước để tránh tình trạng khi đổ xuống gây ra quá  nhiều bụi; 

không được để rơi vãi vật liệu thừa bừa bãi trong quá trình thi công xây dựng hoặc 

tập kết vật liệu không đúng nơi quy định. 

- Các phương tiện thi công cơ giới phải có giấy kiểm định còn hiệu lực, không 

sử dụng thiết bị quá cũ thải nhiều khói bụi; những người điều khiển máy, thiết bị thi 

công phải được huấn luyện về an toàn lao động. 

- Nước thải trong quá trình thi công: Công nhân tuyệt đối không được đi vệ 

sinh tùy tiện. Nhà thầu thi công phải xây dựng khu vệ sinh riêng có hầm tự hoại và 

hầm rút, tuyệt đối không được cho nước khu vệ sinh chảy tràn lan trên mặt đất làm 

ô nhiễm môi trường. 

- Công trình xây dựng thiết kế hệ thống thoát nước mặt để dẫn về hệ thống 

thoát nước chung. Nước rửa ở các chậu rửa và nước mặt … thu gom vào hệ thống 

mương thoát nước và đổ ra hệ thống mương thoát nước thành phố. Nước tiểu và 

nước hầm tự hoại: phải được xử lý theo đúng quy trình thiết kế thoát nước có bố trí 

bể lọc cát, sỏi, than hoạt tính để khử một số chất bẩn và độc hại, sau đó mới được 

cho thoát ra hệ thống thoát nước chung bằng hệ thống mương có các hố ga để thông 

ống khi cần thiết. 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu có nội quy về bảo vệ môi trường, làm thùng 

để rác thải của công nhân để thu gom về vị trí theo quy định, tuyệt đối không vứt 

rác bừa bãi, không đổ rác thải xây dựng tự do từ trên cao xuống mặt đất hoặc sàn 



 

dưới,... Nhà thầu phải tổ chức huấn luyện và phổ biến các quy định về an toàn cho 

người lao động. Đối với các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì người 

lao động phải được cấp chứng chỉ huấn luyện về an toàn lao động theo quy định của 

Pháp luật về an toàn lao động. 

5.16. Công tác phối hợp với nhà thầu khác: Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp 

với các nhà thầu khác (nếu có) trong quá trình thi công xâng dựng, đảm bảo tiến độ 

tổng thể để bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ gói thầu. 

5.17. Các nội dung công việc khác: Nhà thầu bằng kinh phí và ý thức của mình, 

có biện pháp bảo vệ các công trình hiện hữu và cây xanh trong suốt quá trình thi 

công, nếu công tác bảo vệ không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn 

trả theo đúng nguyên trạng ban đầu hoặc tốt hơn đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và 

đơn vị sử dụng. 

6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tổ chức thi công: 

+ Điện, nước phục vụ cho thi công bên nhận thầu chịu trách nhiệm giải quyết. 

+ Lập thêm mốc khống chế mặt bằng và cao độ, đo đạc, định vị công trình. 

+ Có sổ nhật ký công trình theo dõi hàng ngày. 

+ Bản vẽ bố trí tại Văn phòng thi công của Bên nhận thầu gồm: Bản vẽ mặt 

bằng tổ chức thi công từng giai đoạn. Biểu đồ tiến độ, nhân lực trên công trường. 

Trên đây là những điều kiện cần thiết, chủ yếu mang tính kỹ thuật thi công 

hiện trường đã được tóm tắt. Ngoài ra, các yêu cầu khác sẽ được thực hiện theo 

Luật Xây dựng năm 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây 

dựng ngày 17/6/2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, Nghị định 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 

và các quy định liên quan khác đã được nêu trong hồ sơ yêu cầu, yêu cầu Bên 

nhận thầu tuân thủ trong suốt quá trình thi công. 

- Bảo đảm giao thông: Biện pháp bảo đảm giao thông trong khu vực. 

- Hệ thống tổ chức tại công trường: 

+ Các bộ phận quản lý: Tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, 

vật tư, máy móc, an toàn, an ninh, môi trường. 

+ Các đội thi công: Đội thi công đào đắp đất, đội thi công sắt, đội thi công 

bê tông, … 

- Biện pháp thi công: Công tác chuẩn bị, nhà tạm, đào đất, tiêu nước hố 

móng, trụ, giằng, …cốp pha, cốt thép, đổ bê tông, hoàn thiện công trình. 

- Hoàn thiện công trình và hoàn trả hiện trạng công trình. 

Các công tác thi công các hạng mục công trình phải tuân thủ tiêu chuẩn như 

quy định. 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

7.1. Về vật tư vật liệu:  

Vật tư vật liệu phải đảm bảo cung cấp đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số 



 

lượng, tiến độ cung ứng (hoặc có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp). 

Vật tư vật liệu đưa vào công trường phải đúng chủng loại, qui cách và chất 

lượng, theo đúng hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, phải được kiểm nghiệm chất 

lượng. Bên A sẽ thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện không đúng sẽ bị loại và 

lập biên bản. Nếu tái phạm với bất kỳ lý do gì, Bên A có quyền từ chối nghiệm 

thu kể cả khối lượng đối với những công việc có liên quan. Những vật tư vật liệu 

đưa vào công trình không đảm bảo chất lượng, bị loại thì chậm nhất 24 giờ sau 

phải đưa ra khỏi công trình. Nếu sau 24 giờ mà đơn vị thi công không vận chuyển 

ra khỏi công trình thì Bên A có quyền đình chỉ thi công và mọi sự chậm trễ tiến 

độ và các ảnh hưởng khác Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Đối với các vật liệu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công 

trình, trước khi đưa vào thi công phải có chứng chỉ kiểm nghiệm, chủng loại đúng 

theo hồ sơ mời thầu được duyệt, một số vật liệu dưới dạng thành phẩm phải có 

cam kết đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp. 

7.2. Về nhân lực:  

Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp 

ứng những yêu cầu ở Mục a) Nhân sự chủ chốt thuộc Khoản 2.2. Tiêu chuẩn đánh 

giá về năng lực kỹ thuật: 

- Chỉ huy trưởng công trình: 01 người 

- Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công: 04 người  

- Cán bộ phụ trách quản lý an toàn lao động: 01 người  

7.3. Thiết bị thi công: 

Số lượng và các loại thiết bị Nhà thầu phải có khả năng huy động đáp ứng 

yêu cầu tại Mục b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói 

thầu thuộc Khoản 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật. 

Thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo còn sử dụng tốt, phải có 

chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực sử dụng đối với ô tô, máy đào, máy ủi, máy 

đầm, máy toàn đạc, máy thủy bình ... và không làm ô nhiễm làm ảnh hưởng môi 

trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử 

dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động; 

Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công 

trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng 

ý của bên A 

8. Yêu cầu về cách thức quản lý dự án. 

8.1. Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng. 

Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn 

mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và 

thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử 

và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình 

tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thê được quy định như sau: 

a) Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 



 

công trình xây dựng. 

b) Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công 

trình. 

c) Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm 

thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dụng công trình. 

d) Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dụng công trình. 

e) Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá 

trình thi công xây dựng công trình. 

f) Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình 

xây dựng (nêu có). 

g) Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai 

thác, sử dụng. 

h) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dụng của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

i) Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và 

bàn giao công trình xây dựng. 

8.2. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng 

cho công trình xây dựng. 

8.2.1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây 

dựng đã là hàng hóa trên thị trường: 

a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao 

thầu (bên mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài 

liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy 

định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật khác 

có liên quan; 

b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu 

cầu của hợp đồng xây dựng trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản 

sản phẩm xây dựng; 

d) Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo 

cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây dựng. 

8.2.2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện 

và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế:  

a) Trình bên giao thầu (bên mua) quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng 

trong quá trình sản xuất, chế tạo và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu 

của thiết kế; 

b) Tổ chức chế tạo, sản xuât và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã dược 

bên giao thầu chấp thuận; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu 



 

trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và luư 

giữ tại công trình; 

c) Tổ chức, kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

d) Vận chuyển, bàn giao cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng; 

e) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu 

liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và của pháp luật khác có liên quan. 

8.2.3. Bên giao thầu có trách nhiệm như sau: 

a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phâm, 

câu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng; nhà thầu sản xuất, chế tạo 

phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình; 

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, 

cấu kiện, thiết bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản 

xuất; chế tạo thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 12 - Nghị định 06/2021 trước 

khi nghiệm thu, cho phép đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho 

công trình; 

c) Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy 

trình đã thống nhất với nhà thầu; 

8.2.4. Nhà thầu quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 12 - Nghị định 06/2021 

chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị domình cung 

ứng, chế tạo, sản xuất; việc nghiệm thu của bên giao thầu không làmgiảm trách nhiệm 

nêu trên của nhà thầu. 

8.3. Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình 

a) Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý 

mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

b) Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản 

lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. 

Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công 

trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối 

với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 

c)  Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, do đạc các 

thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết 

bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ 

thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi 

công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 



 

thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

- Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp 

đồng. 

d. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và 

quy định của pháp luật có liên quan, 

e. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản 

xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định 

tại 06/2021 /NĐ-CP và quy định của hợp đồng xây dựng. 

f. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây 

dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng 

theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

g. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết 

kê xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác 

giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi 

công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy 

định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng 

phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công 

trường. 

h. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 

công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện 

trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

i. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi 

công xây dựng (nếu có). 

j. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí 

nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi 

đề nghị nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình. 

k. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.  

m. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

n. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, 

nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

o. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu 

cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

p. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác 

của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ 

trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

9. Yêu cầu về trình tự, quản lý chất lượng thi công xây dựng trong quá 



 

trình tổ chức thi công của nhà thầu. 

9.1. Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng. 

Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn 

mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và 

thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử 

và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình 

tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thê được quy định như sau: 

a) Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 

công trình xây dựng. 

b) Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công 

trình. 

c) Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm 

thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dụng công trình. 

d) Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dụng công trình. 

e) Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá 

trình thi công xây dựng công trình. 

f) Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình 

xây dựng (nêu có). 

g) Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai 

thác, sử dụng. 

h) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dụng của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

i) Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và 

bàn giao công trình xây dựng. 

9.2. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử 

dụng cho công trình xây dựng. 

9.2.1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây 

dựng đã là hàng hóa trên thị trường: 

a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao 

thầu (bên mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài 

liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy 

định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật khác 

có liên quan; 

b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu 

cầu của hợp đồng xây dựng trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản 

sản phẩm xây dựng; 

d) Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo 



 

cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây dựng. 

9.2.2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện 

và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế:  

a) Trình bên giao thầu (bên mua) quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng 

trong quá trình sản xuất, chế tạo và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu 

của thiết kế; 

b) Tổ chức chế tạo, sản xuât và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã dược 

bên giao thầu chấp thuận; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu 

trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và luư 

giữ tại công trình; 

c) Tổ chức, kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

d) Vận chuyển, bàn giao cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng; 

e) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu 

liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và của pháp luật khác có liên quan. 

9.2.3. Bên giao thầu có trách nhiệm như sau: 

a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phâm, 

câu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng; nhà thầu sản xuất, chế tạo 

phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình; 

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, 

cấu kiện, thiết bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản 

xuất; chế tạo thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 12 - Nghị định 06/2021 trước 

khi nghiệm thu, cho phép đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho 

công trình; 

c) Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy 

trình đã thống nhất với nhà thầu; 

9.2.4. Nhà thầu quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 12 - Nghị định 06/2021 

chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị domình cung 

ứng, chế tạo, sản xuất; việc nghiệm thu của bên giao thầu không làmgiảm trách nhiệm 

nêu trên của nhà thầu. 

9.3. Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình 

a) Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý 

mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

b) Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản 

lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. 

Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công 

trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối 

với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu. 



 

c)  Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, do đạc các 

thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết 

bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ 

thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi 

công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 

thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

- Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp 

đồng. 

d. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và 

quy định của pháp luật có liên quan, 

e. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản 

xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định 

tại 06/2021 /NĐ-CP và quy định của hợp đồng xây dựng. 

f. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây 

dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng 

theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

g. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết 

kê xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác 

giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi 

công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy 

định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng 

phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công 

trường. 

h. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 

công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện 

trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

i. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi 

công xây dựng (nếu có). 

j. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí 

nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi 

đề nghị nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình. 

k. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.  

m. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

n. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, 

nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm 



 

thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

o. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu 

cầu đột xuất của chủ đầu tư. 

p. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác 

của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ 

trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

9.4. Giám sát thi công xây dựng công trình.  

Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng 

công trình gồm: 

a. Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý 

chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các 

nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện; 

b. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 

107 của Luật Xây dựng; 

c. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so 

với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng 

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi 

công xây dựng công trình; 

d. Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp 

thi công đã được phê duyệt; 

e. Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình quy định tại 06/2021 

/NĐ-CP và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi 

công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp dồng. Trường 

hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về 

việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây 

dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên; 

f. Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp 

đặt vào công trình; 

g. Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu 

khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công 

trình; 

h. Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công 

trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện 

pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình; 

i. Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy 

định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động; 



 

j. Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp 

lý lý về thiết kế; 

k. Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất 

lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không 

đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối họp xử lý, khắc 

phục sự cố theo quy định của Nhà nước; 

m. Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn 

công; 

n. Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, 

hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 06/2021; 

o. Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm 

thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 

thành hạng mục công trình, công trình xây dụng theo quy định; kiểm tra và xác nhận 

khối lượng thi công xây dựng hoàn thành; 

p. Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; 

q.  Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

9.5. Các yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống 

cháy nổ (TT02/2018/TT-BXD). 

9.5.1. Trách nhiệm của các bên về an toàn lao động phải được thỏa thuận trong 

hợp đồng và được quy định như sau: 

a. Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy 

móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. 

Trường họp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên 

thống nhất. 

b. Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai 

trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiêm 

trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

c. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường 

xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện 

có vi phạm về an toàn lao động thì phảỉ đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy 

ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

d. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến 

các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công 

việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng 

nhận đào tạo về an toàn lao động. 

e. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ 

lao dộng, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động 



 

trên công trường. 

f. Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có 

liên quan có trách nhiệm tô chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an 

toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và 

bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

9.5.2  Trách nhiệm bảo vệ môi trường xây dựng của mỗi bên phải thỏa thuận 

trong hợp đồng và được quy định như sau: 

a. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi 

trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao 

gồm có biện pháp chông bụi, chông ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải 

rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường. Đối với nhũng công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải 

thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

b. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che 

chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

c. Nhà thầu thi công xây dụng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám 

sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dụng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát 

của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây 

dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà 

thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

d. Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong 

quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 

thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

e. Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định hiện hành 

về phòng chống cháy nổ. 

Lưu ý: Chủ đầu tư sẽ kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật lao động về bảo hộ lao động và an toàn lao động. 

9.5.3 Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 

Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy đầy đủ các nội 

dung sau: 

- Quy định, quy phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy;  

- Các biện pháp, trang thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy;  

- Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật 

tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, 

phòng chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như: thùng cát, bể nước cứu 

hỏa, máy bơm cứu hỏa (máy bơm điện và máy bơm xăng), bình xịt khí CO2, có 



 

biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy đặt ở những vị trí dẽ nhìn 

thấy, dễ quan sát… 

- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp hợp lý khả thi và phù hợp với pháp 

luật chuyên ngành các biện pháp phòng chống cháy nổ đối với các công đoạn công 

việc trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

- Nhà thầu phải đề xuất phương án xử lý khi có xảy ra tình huống cháy nổ 

trên công trường. 

- Tất cả nhân sự khi tham gia thi công của nhà thầu phải được tập huấn về 

công tác an toàn phòng chống cháy nổ. 

9.6. Yêu cầu thuyết minh về hệ thống kiểm tra, giám sát, biện pháp đảm bảo 

chất lượng của nhà thầu:  

- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất 

lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng của 

từng hạng mục công trình.  

- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.  

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.  

- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm 

thu.  

- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn thành. 

10. Yêu cầu về nghiệm thu, vận hành thử nghiệm, an toàn, nhà thầu phải 

có thuyết minh: 

- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành 

chính thức nhà thầu phải lập kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không tải đảm bảo 

an toàn trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Đặc biệt hệ thống điện; hệ thông khí, hơi; hệ thống cấp thoát nước; hệ 

thống điện lạnh… Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy trình thử nghiệm, chạy 

thử đảm bảo an toán mới được bàn giao đưa vào sử dụng 

11. Yêu cầu về công tác bảo hành: 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình. Thời gian bảo hành 

công trình tối thiểu 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan 

ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng; 

- Trong thời hạn bảo hành công trình, tối đa 05 ngày kể từ khi nhận được 

thông báo của CĐT bằng văn bản, nhà thầu bằng chi phí của mình phải sửa chữa 

ngay các sai sót. Nếu nhà thầu không tiến hành theo cam kết (hoặc có nhưng 

không đáp ứng yêu cầu) thì CĐT có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, 

mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận 

của nhà thầu. 

- Trong thời hạn 48 tiếng kể từ khi nhận thông báo của CĐT, Nhà thầu phải 

lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình CĐT để được chấp thuận và phối hợp 



 

thực hiện; 

- Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát 

sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng. 

-Nhà thầu phải có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình 

với các nội dung trên. 

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải theo dõi và kiểm tra chất lượng công tác thi công ở cả bãi vật 

liệu lẫn ở công trình. Yêu cầu công tác tự kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ 

của nhà thầu thực hiện theo Quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020, Nghị định 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021và các quy định khác có liên quan. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 Tập bản vẽ kèm 

theo 

  

 


